
◎ Vì lịch vứt rác cuối năm và đầu năm có phần thay đổi nên hãy chú ý.

 Lịch vứt rác đầu năm bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 (CN). Chi tiết cụ thể xin hãy xem bên dưới

◎ Hãy bỏ rác trước 8 giờ sáng vào các ngày được quy định.

◎ Xin hãy hợp tác giảm lượng rác tối đa, vì rác sẽ không được thu gom tại các kỳ nghỉ dài.

Rác cháy được
○Ngày được khoanh tròn là ngày thu rác. Ngày đánh dấu chéo là ngày không thu rác.

Giấy cũ (giấy báo, tạp chí (bao gồm các lọai giấy),thùng giấy) hãy vứt vào 
những ngày được tô màu xám.

Đối với khu vực vứt rác vào 
thứ hai và thứ năm

THÔNG BÁO LỊCH VỨT RÁC NHỮNG NGÀY CUỐI 
NĂM VÀ ĐẦU NĂM MỚI

Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 29 (T2), và bắt đầu năm mới  là 
ngày 5 (T2).

Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 30 (T3), và bắt đầu năm mới  
là ngày 6 (T3).
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Đối với khu vực vứt rác 
vào thứ ba và thứ sáu

Rác không cháy , rác nguyên liệu, bao bì hộp nhựa xốp
Ngày được khoanh dấu ○  là ngày thu rác

Ngày đánh dấu × là ngày không thu rác

Đối với khu vực vứt rác vào thứ 
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Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 24 (T4), và lịch thu rác đầu 
năm là ngày 4 (CN).

Lịch thu rác cuối cùng của năm là ngày 29 (T2), và lịch thu rác đầu  
năm là ngày 8 (T5).

Đối với khu vực vứt rác vào thứ 
sáu２０２５.１２

T7T6T5T4T3T2CN

27262524232221

31302928

２０２６.１

T7T6T5T4T3T2CN

321

10987654

Lịch  thu rác cuối cùng của năm là ngày 30 (T3) , và lịch thu rác đầu 
năm là ngày 9 (T6). 

※Sau khi đăng ký , hãy đến các tổ chức tín dụng như (ngân hàng, bưu điện v.v …) để mua 
tem vứt rác.

Lịch đăng ký vứt rác quá khổ cuối năm như bên dưới.

●Ngày nhận đăng ký cuối cùng của năm là ngày 26 tháng 12 (T6) trước 4h15 chiều.

●Ngày bắt đầu nhận đăng ký của năm mới là ngày 5 tháng 1 (T2) , từ 8 giờ sáng

●Số điện thoại liên hệ đăng ký 095-801-2200
                               (Hiệp đồng tổ hợp các doanh nghiệp dịch vụ môi trường thành phố Nagasaki)

Trường hợp tự mang rác đến
Trường hợp trực tiếp vận chuyển rác thải ra các nhà máy xử lý rác như nhà máy Higashi, nhà máy Nishi , 

Sankyo Cleanland,hoặc trung tâm tái chế Takashima cần có 「tem vận chuyển rác thải」, vì thế trường 

hợp có nguyện vọng xử lý rác trong năm thì hãy mua và nhận tem trước ngày  26 (T6) tháng 12.  

■ Tem vận chuyển rác ● Hạn chót nhận tem cuối năm    Ngày 26 tháng 12 (T6) trước 5h30 chiều.

                             ● Ngày nhận tem đầu năm từ ngày 5 tháng 1 (T2) bắt đầu từ 8h 45 sáng.

              ●Địa điểm nộp đơn    Phòng Tuần hoàn Tài nguyên

                                                                          (tầng 13, toà nhà hành chính) 

  Các Trung tâm tại địa phương

■ Ngày nhận rác     ● Ngày nhận rác cuối cùng của năm

                  Nhà máy Higashi        Trước 12h ngày 31 tháng 12 (T4) 

                     Nhà máy Nishi trước 12h ngày 31 tháng 12 (T4) 

                  Sankyo Cleanland trước 5h chiều ngày 30 tháng 12 (T3) 

                  Trung tâm tái chế Takashima  trước 5h chiều ngày 30 tháng 12 (T3)

                ● Ngày bắt đầu nhận rác cho năm mới từ ngày 5 tháng 1 (T2),

                                               lịch nhận rác các nơi như thường lệ

 （Chú ý）Không được mang vào đến ngày 4 tháng 1 (CN) đầu năm

Những vấn đề liên quan đến việc thu rác hãy liên hệ đến trung tâm môi 
trường hoặc nhà thầu gần nhất. 

095-865-5371

095-830-2137

095-801-1454

095-850-4116

0959-24-0144

095-885-2035

095-850-2270

095-848-9645

095-892-2350

095-894-2332

095-801-2039

095-838-2124

095-865-6994

095-801-7700

095-843-8511

080-8079-4107

095-836-3581

095-836-0120

095-836-2327

095-865-8750

095-836-2633

Trung tâm môi trường  Chuo

Trung tâm môi trường Toubu

Sakinaga Hải vận （Khu vực Takashima）

Kyushu Buildtex （Khu vực  Sotome-Ikeshima）

Sạch Sotome （Khu vực đất liền Sotome）

Bảo vệ môi trường Kinkai （Khu vực Kinkai）

Hikari Vận Tải （Khu vực Koyagi）

Vệ sinh Fukushima （Khu vực Ioujima）

Vệ sinh Morita （Khu vực Sanwa）

Môi trường Syoubu （Khu vực Nomozaki）

Iseki （Nơi khác thị trấn Mie）

Cửa hàng Nakanose （Nơi khác thị trấn Shikimi）

Comfort Minty （Nơi khác Akasako）

Cơ quan Thu gom Tái chế Giấy cũ Thành phố Nagasaki

（Nơi khác thị trấn Sumiyoshi） 

Mỹ Hóa Môi Trường Nagasaki （Nơi khác thị trấn Zenza）

Công nghiệp Nanto （Nơi khác Tateyama）

Kawaitekku （Nơi khác thị trấn Motofuna）

Công nghiệp Vệ sinh Umino （Nơi khác thị trấn Shindaiku）

Vệ sinh Mogi （Nơi khác thị trấn Ooura）

Aisutan (Nơi khác thị trấn Mogi）

Vệ sinh Ohgushi （Nơi khác Fukahori）

Rác thải cồng kềnh

Phòng môi trường T.P Nagasaki Tháng 12 năm 2025

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, chúng tôi sẽ điều chỉnh một phần phí xử lý 

chất thải. Vui lòng kiểm tra trang web của thành phố Nagasaki để biết 

thêm chi tiết.

【Số tiền phí chính được điều chỉnh】

●Rác tự mang đến：80yên（Trên 10kg） （Chú ý）Phí xử lý rác thải khi đưa vào cơ sở xử lý

●Rác thải cồng kềnh：730yên hoặc 1,460yên（Mỗi cái）

   （Chú ý）Phí thu gom rác theo quy mô tại từng hộ

●Rác thải từ hoạt động kinh doanh：2,000yên（Cho mỗi 10 túi chỉ định）

 （Chú ý）Túi rác chuyên dụng cho cơ sở kinh doanh, bán theo bộ 10 cái

《Thông báo》


